          CHỦ ĐỀ 2: BÉ TÌM HIỂU BẢN THÂN KHỐI NHỠ
Thời gian thực hiện: 3 tuần 
 (Từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 16 tháng 10 năm 2026)
	Mục tiêu giáo dục

	Nội dung giáo dục
	Hoạt động

giáo dục
	Điều chỉnh bổ sung

	TT
	Mục Tiêu
	
	
	

	1. Lĩnh vực phát triển thể chất

	a, Phát triển vận động

	1
	- Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, nhịp nhàng các động tác trong bài thể dục theo hiệu lệnh.


	- Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Tay:

+ Đưa ra trước gập khủyu tay.

 + Đưa 2 tay ra phía trước - sau và vỗ vào nhau 
- Lưng, bụng, lườn:

+ Quay người sang trái, sang phải.

+ Cúi người về phía trước, ngửa người ra sau

- Chân: 

+Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối.

+ Bật lên trước, ra sau, sang bên.


	* Hoạt động học: 

TD tập bài tập PT chung

- Hô hấp: Hít vào thở ra.

- Tay:

+ Đưa ra trước gập khủyu tay.

 + Đưa 2 tay ra phía trước - sau và vỗ vào nhau 
- Lưng, bụng, lườn:

+ Quay người sang trái, sang phải.

+ Cúi người về phía trước, ngửa người ra sau

- Chân: 

+Đứng lần lượt từng chân co cao đầu gối.

+ Bật lên trước, ra sau, sang bên.

* Hoạt động chơi: Thể dục sáng (Tập kết hợp bài Nào chúng ta cùng tập thể dục)

- Trò chơi: Con muỗi, tiết tấu âm  nhạc, Lộn cầu vồng, …
	

	2
	- Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động: Đi bước dồn trước.
	+ Đi bước dồn trước.

+ Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

+ Bò dích dắc qua 5 điểm.


	* Hoạt động học

+ Đi bước dồn trước.
+ Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay

+ Bò dích dắc qua 5 điểm.

* Trò chơi VĐ: Tìm bạn.


	

	4
	- Trẻ phối hợp tay- mắt trong vận động: 

- Tung bóng lên cao và bắt bóng bằng 2 tay.


	
	
	

	5
	- Trẻ thể hiện nhanh, mạnh, khéo trong thể dục nhịp điệu, các bài tập võ và  thực hiện bài tập tổng hợp: Bò dích dắc qua 5 điểm. 
	
	
	

	b. Giáo dục dinh đưỡng và sức khỏe.

	* Trẻ biết 1 số món ăn, thực phẩm thông thường và lợi ích của chúng với sức khỏe

	10
	- Trẻ biết ăn để cao lớn, khoẻ mạnh, thông minh, phòng dịch bệnh và biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng.
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày, ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất.
- Ăn uống đủ chất, đủ lượng tăng cường bổ xung thực phẩm giàu đạm, vitamin, muối khoáng, đa dạng thực phẩm, giúp tăng cường miễn dịch cho cơ thể phòng chống dịch bệnh
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, SDD, béo phì..)
· - Nhu cầu của bản thân, thực phẩm vừa đủ, tránh lãng phí.
	*Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Trò chuyện đầu giờ ăn về:  thực phẩm giàu đạm, vitamin, muối khoáng, đa dạng thực phẩm: thịt , cá , trứng, sữa, các loại hoa quả sạch, rau xanh sẵn tại địa phương
- Trò chuyện về nhu cầu của trẻ khi sử dụng các thực phẩm vừa đủ tránh lãng phí...

* Hoạt động chơi 
+ Chơi trong giờ đón-trả trẻ.

- Trẻ xem video,  hình ảnh và trò chuyện với trẻ về sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, SDD, béo phì..). 

- Trò chơi gọi tên các món ăn, các nhóm thực phẩm.

+ Chơi góc: 

- Góc phân vai: nấu ăn... chế biến các món ăn đủ dinh dưỡng
	

	* Trẻ thực hiện được một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt.

	11
	- Trẻ thực hiện được một số việc khi được nhắc nhở:

+ Tự rửa tay bằng xà phòng.

+ Tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.
	- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng, nước sát khuẩn
-Tự  thay quần, áo khi bị ướt, bẩn.
	* Hoạt động chơi 
+ Giờ đón -trả trẻ:
- Trẻ thực hành thay quần áo khi bị bẩn, ướt. 

* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

 - Trẻ thực hành rửa tay trước khi ăn
TCTV: rửa tay, xà phòng
	

	14
	- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:

+ Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học.

+ Đi vệ sinh đúng nơi quy định.

- Bỏ rác đúng nơi quy định.  
	- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học.
- Lựa chọn trang phục phù hợp với thời tiết
 - Ích lợi của mặc trang phục phù hợp với thời tiết.
- Bỏ rác đúng nơi quy định.

- Bảo vệ sức khoẻ, an toàn khi có thời tiết thay đổi hay hiện tượng thời tiết bất thường
	* Hoạt động chơi:

+ Giờ đón, trả trẻ:.

- Trò chuyện  về cacchs giữ gìn vệ sinh thân thể: Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng, mặc áo ấm, đi tất khi trời lạnh, đi dép, giày khi đi học.

- Trẻ thực hiện nhiệm vụ lựa chọn và mặc trang phục phù hợp.
*Hoạt động lao động:

-Thực hành: Bỏ rác vào thùng rác

* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

-Trẻ thực hành thay quần áo khi trời nóng

 
	

	* Trẻ có một số hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe.

	17
	- Trẻ biết một số hành động nguy hiểm  và phòng tránh khi được nhắc nhở: 

+ Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ... không uống rượu, bia, cà phê; không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.

+ Không được ra khỏi trường khi không được phép của cô giáo
	- Nhận biết và phòng tránh những hành động nguy hiểm
+ Không ăn thức ăn có mùi ôi; không ăn lá, quả lạ... không uống rượu, bia, cà phê;  không tự ý uống thuốc khi không được phép của người lớn.


	* Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân: 

- Thực hành trong giờ ăm: Không cười đùa trong khi ăn dễ bị sặc. Đặc biệt khi ăn các loại quả có hạt…

 + Trò chơi: kể tên các loại thực phẩm có hại cho sức khoẻ.
TCTV: rượu, bia, cà phê, ôi thiu, bị lạc, bắt cóc....

 * Hoạt động chơi:

 + Chơi chiều

Xem video, hình ảnh những hành động nguy hiểm. Qua đó trẻ nhận biết và phòng tránh 

	

	18
	- Trẻ nhận ra  một số trường hợp nguy hiểm và gọi người giúp đỡ: Biết gọi người lớn khi gặp một số trường hợp khẩn cấp: Cháy, có người rơi xuống nước, ngã chay máu


	- Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi giúp đỡ.

+ Gọi người lớn khi gặp  một  số trường hợp khẩn cấp: cháy, có  người rơi xuống nước, ngã chảy máu.

+ Kêu cứu và chạy khỏi nơi nguy hiểm
+ Biết kêu cứu khi người lạ sờ vào người, bộ phận sinh dục, kêu cứu khi bị bắt cóc, dọa nạt… 

+ Biết giữ khoảng cách  trong  một số hoạt động ( vệ sinh cá nhân, phòng ngủ…giữa bạn nam và bạn nữ)

+ Học cách không tự ý xâm phạm đến cơ thể của người khác.
	* Hoạt động chơi:

 + Chơi chiều

- Trò chơi: Tìm nối những nơi nguy hiểm…

*Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:

- Thực hành bé trai/ gái ngủ riêng, đi vệ sinh riêng…

TCTV: Nhà vệ sinh nam, nhà vệ sinh nữ

- Giờ ngủ trẻ không tự ý xâm phạm đến cơ thể của người khác như sờ vào người bạn, ôm bạn ngủ, nếu bạn không đồng ý

TCTV: Bạn trai, bạn gái...
	

	2. Lĩnh vực phát triển nhận thức

	a. Khám phá khoa học.

	* Trẻ xem xét và tìm hiểu đặc điểm của sự vật hiện tượng

	21
	- Trẻ phối hợp các giác quan để xem xét sự vật, hiện tượng như kết hợp nhìn, sờ, ngửi, nếm... để tìm hiểu đặc điểm của đối tượng.
	- Chức năng các giác quan và các bộ phận khác của cơ thể: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác…để xem xét và thảo luận đặc điểm của đối tượng


	* Hoạt động học: 

- Trò chuyện về các bộ phận, các giác quan của cơ thể. (Bài học 5E)

TCTV: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác... 
* Hoạt động chơi:

+ Chơi giờ đón trả-trẻ: Trò chuyện về 4 nhóm thực phẩm
+ Chơi ngoài trời

- Chơi trò chơi: Chìm nổi
- Chơi các trò chơi thí nghiệm…

+ Trò chơi mới: Bàn chân, bàn tay của bé.
	

	b. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán.

	29
	- Trẻ quan tâm đến chữ số, số lượng như thích đếm các vật ở xung quanh, hỏi: bao nhiêu? là số mấy?...
	- Chữ số, số lượng và số thứ tự trong phạm vi 5.

- Đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
	* Hoạt động học: 

+ Củng cố số lượng  3, Nhận biết chữ số 3, số thứ tự trong phạm vi 3
	

	31
	-  Trẻ đếm trên đối tượng trong phạm vi 10.
	
	
	

	33


	- Trẻ gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả.
	-  Gộp hai nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3 và đếm.


	* Hoạt động học: 

- Tách, gộp nhóm đối tượng có số lượng 3 thành hai nhóm nhỏ hơn. 

* Hoạt động chơi

+ Chơi góc

TV: Đếm, tách gộp đồ dùng đồ chơi trong phạm vi 3.
	

	34
	- Trẻ tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3 thành các nhóm nhỏ hơn. 
	- Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 3 thành các nhóm nhỏ hơn.


	
	

	* Trẻ nhận biết vị trí trong không gian và định hướng thời gian

	40
	- Trẻ sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí của đồ vật so với bản thân và với người khác.
	- Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác. (phía trước - phía sau;   phía trên - phía dưới; phía phải -  phía trái).
	* Hoạt động học: 

- Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ (phía phải - phía trái).

* Hoạt động chơi
TDS: Trẻ tập thể dục các động tác quay về phía phải - Phía trái
	

	c. Khám phá xã hội

	* Trẻ nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

	42
	- Trẻ biết nói họ và tên, tuổi, giới tính của bản thân khi được hỏi, trò chuyện
	- Họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân.

- Nhận ra và phòng tránh một số bộ phận nhạy cảm trên cơ thê như: Ngực, mông, bộ phận sinh dục

- Kêu cứu khi người lạ sờ vào người, bộ phận sinh dục, kêu cứu khi bị bắt cóc dọa nạt. 

- Biết giữ khoảng cách và thực hiện riêng trong  một số hoạt động ( vệ sinh cá nhân, phòng ngủ…giữa bạn nam và bạn nữ)
- Bảo vệ các các bộ phận trên cơ thể bảo vệ đôi mắt, đôi tai, mũi, làn da….

-Yêu thương tôn trọng cơ thể của bản thân và của người khác

- Họ tên và một vài đặc điểm của các bạn: ( Bạn trai tóc ngắn, bạn gái tóc dài...); các hoạt động của trẻ ở trường


	* Hoạt động chơi 

- Chơi trong giờ đón, trả trẻ.

+ Trò chuyện về họ tên, tuổi, giới tính, đặc điểm bên ngoài, sở thích của bản thân
-Trò chuyện, xem tranh bạn trai – bạn gái.
- Xem video các hđ bảo vệ bản thân.
- Xem tranh ảnh video về một số nội dung Gd không đi theo người lạ...
- Trò chơi: Tìm nối các bộ phận trên cơ thể
TCTV: đôi mắt, đôi tay, tai, mũi, làn da

*Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:

- Thực hành đi vệ sinh đúng nơi quy định WC nam – nữ.
- Trước giờ ngủ trò chuyện các bộ phận trên cơ thể trẻ, trẻ biết yêu thương tôn trọng cơ thể của bản thân và của người khác

* Hoạt động chơi 

- Sử dụng thẻ EM46 “Cắt dán hình cơ thể người”
	

	46
	- Trẻ nói tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện 
	
	
	

	3. Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ.

	a. Trẻ nghe hểu lời nói

	53
	- Trẻ hiểu nghĩa từ khái quát: rau quả, con vật, đồ gỗ…gần gũi ở địa phương
	- Hiểu và làm theo được 2, 3 yêu cầu.

- Hiểu các từ chỉ đặc điểm, tính chất, công dụng và các từ biểu cảm.


	* Hoạt động chơi

+ Chơi trong giờ đón -trả trẻ: Trò chuyện về các bộ phận, các giác quan của cơ thể: thị giác, thính giác, xúc giác,  khứu giác…

+ Chơi góc

TV: Xem tranh ảnhvề các bộ phận, các giác quan của cơ thể: thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác...
	

	b. Trẻ sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	54
	- Trẻ lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.


	- Nghe hiểu nội dung các câu đơn, câu mở rộng, câu phức khi giao tiếp với người đối diện.

- Nghe hiểu nội dung truyện kể: Gấu con bị đau răng, Giấc mơ kì lạ

- Nghe nhạc cụ dân gian của địa phương như khen, tính tẩu, sáo...
- Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, vè phù hợp với độ tuổi gần gũi với trẻ.
	*Hoạt động học

+ Truyện:

 - Gấu con bị đau răng 
- Giấc mơ kỳ lạ
TCTV: Sôcôla, linh đình, nhảy tót...

* Hoạt động chơi

- Chơi trong giờ đón-trả trẻ:

+Trẻ nghe băng đĩa một số hát: Cái mũi, thật đáng chê.., bài thơ: “bé ơi”; trăng sáng...ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, phù hợp với độ tuổi ...
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	Trẻ đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao trong chủ đề “ Bé tìm hiểu bản thân - Tết trung thu”
	- Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, vè.

+ Đọc thơ:  Bé ơi, Trăng sáng.

+ Nghe đọc các bài đồng dao, ca dao: Mười ngón tay ngoan, Xỉa cá mè”

+ Nghe đọc tục ngữ: “Học ăn học nói, học gói học mở”.


	* Hoạt động học

+Thơ:  
- Bé ơi
TCTV: Bóng mát, Nắng to, ăn no, hồng hào, sáng tươi….
* Hoạt động chơi 

+ Chơi chiều:

- Trẻ nghe đọc các bài đồng dao, ca dao: Mười ngón tay ngoan, Xỉa cá mè”

- Trẻ nghe đọc tục ngữ: “Học ăn học nói, học gói học mở”
	

	63
	-Trẻ điều chỉnh giọng nói phù hợp với hoàn cảnh khi được nhắc nhở.
	- Nói và thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

- Trẻ giao tiếp, ứng xử và giải quyết vấn đề khi bị đối xử phân biệt giới và khi bị bạo lực giới và xâm hại. 

- Sử dụng cách nói “ có”; “ không” một cách rõ ràng nhằm bảo vệ riêng tư
	* Hoạt động chơi

+ Chơi chiều:

- Trò chơi: Làm theo người chỉ dẫn. 

- Trẻ thực hành sử dụng cách nói “có”/ “không”  một cách rõ ràng để bảo vệ quyền riêng tư.
	

	c. Làm quen với việc đọc viết

	67
	- Trẻ sử dụng kí hiệu để “viết”: tên, làm vé tàu, thiệp chúc mừng,..
	- Nhận dạng một số chữ cái như   a, ă,â
- Tập tô, tập đồ các nét chữ
	* Hoạt động chơi

- Chơi góc:

+TV: Trẻ nhận biết phát âm các chữ cái: a,ă,â. Xếp chữ cái qua hột hạt: a,ă,â.

- Chơi chiều:

+ Sử dụng vở LQCC 

+Trò chơi chữ cái  a, ă.â như sự kì diệu của chữ cái a, ă, â vòng quay kì diệu; tìm nhà chữ cái a, ă,â
	

	4. Phát triển tình cảm và kỹ năng xã hội

	a. Trẻ thể hiện ý thức về bản thân

	69
	- Trẻ nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân, tên bố, mẹ.
	-Tên, tuổi, giới tính của bản thân trẻ; tên bố mẹ.

- Nhận ra sự khác biệt giới của bản thân và người khác

- Tôn trọng sự khác biệt của người khác

- Kêu cứu khi người lạ sờ vào người, bộ phận sinh dục, kêu cứu khi bị bắt cóc dọa nạt.

-  Sở thích, khả năng của bản thân (có thể làm được gì, không thể làm được gì)


	* Hoạt động chơi

- Chơi trong giờ đón -trả trẻ:

+ Trò chuyện về tên, tuổi, nhu cầu sở thích, khả năng (làm được gì, không làm được gì) 

+ Trò chuyện nhận ra sự khác biệt giới của bản thân và người khác
+ Trò chuyên với cô giáo, với bạn hàng ngày.

	

	70
	- Trẻ nói được điều bé thích, không thích, những việc gì bé có thể làm được.
	
	
	

	b. Trẻ thể hiện sự tự tin, tự lực

	71
	- Trẻ tự chọn đồ chơi, trò chơi theo ý thích  
	- Tự chọn đồ chơi, trò chơi mà trẻ thích


	* Hoạt động chơi

+ Chơi góc:

- Góc PV, XD, TH...trẻ lựa chọn chơi đồ chơi các góc theo ý thích.

+ Chơi ngoài trời:

- Hoạt động lao động: Trẻ tham gia lau dọn, sắp xếp đồ dùng đồ chơi trong các góc
	

	73
	- Trẻ nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử chỉ, qua tranh, ảnh. Có khả năng chế ngự hành vi tiêu cực và đồng cảm với người xung quanh. (G)
	- Nhận biết một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên) qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói, tranh ảnh.
- Biểu lộ trạng thái cảm xúc, tình cảm phù hợp qua cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động; vẽ, nặn, xếp hình
	 * Hoạt động chơi

- Chơi góc:

 NT: Tô màu chân dung, các kiểu cảm xúc của bé
- Chơi chiều:

+ Trò chơi “Tôi vui tôi buồn”..
+Trẻ thực hành thể hiện cảm xúc trong một số tình huống…
	

	d. Trẻ thực hiện được các hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	80
	- Trẻ biết Chú ý nghe khi cô, bạn nói.
	- Tiếp nhận lời khen, chê 

- Tôn trọng bản thân và người khác. 
	* Hoạt động chơi

- Chơi trong giờ đón -trả trẻ:

+ Trẻ nói lời cảm ơn, xin lỗi.

+ Lắng nghe ý kiến của cô và các bạn khi trò chuyện. 

+ Sử dụng các từ lễ phép trong giao tiếp
	

	82
	- Trẻ biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung (chơi, trực nhật )
	- Chờ đến lượt, hợp tác.

-Hành vi ứng sử phù hợp trong tương tác với người khác (Lắng nghe, chờ đến lượt, hợp tác, chấp nhận

-Đồng cảm với người xung quanh, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với những người xung quanh 

-Kiểm soát cảm xúc của bản thân
-Cởi mở, tôn trọng, đoàn kết và trách nhiệm

- Quan tâm giúp đỡ bạn

- Chơi vui vẻ, là người bạn tốt 
	* Hoạt động chơi 

- Chơi góc:

+ PV: Gia đình, bác sỹ, bán hàng, ...

+ XD: Xây nhà của bé,  đường đi.

+TV: Mở sách, xem sách tranh ảnh đọc thơ, truyện tranh, làm album về chủ đề bản thân, Chơi với lô tô, phấn, hột hạt...( Đếm, vẽ, xếp số) ...

+ NT: Múa hát, vẽ, nặn, xé, dán, tô màu tranh về chủ đề bản thân.

+ TN: Chăm sóc cây, chơi với cát nước..

- Chơi ngoài trời:

+ Hoạt động lao động: Trẻ cùng cô quét lớp, thu dọn sắp xếp đồ dùng đồ chơi… 
	

	5. Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	a. Trẻ cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của sự vật hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và nghệ thuật

	87
	- Trẻ vui sướng, vỗ tay, làm động tác mô phỏng và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình khi nghe các âm thanh gợi cảm và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng.
	- Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe các âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống sinh hoạt và các tác phẩm nghệ thuật.


	* Hoạt động học

+ Nghe hát:  
- Càng lớn càng ngoan

- Năm ngón tay ngoan
- Khúc hát ru người mẹ trẻ

* Hoạt động chơi

- Chơi trong giờ đón trẻ: Nghe một số bài hát về chủ đề bản thân: Đếm sao, Đường và chân, Bạn ở đâu, Cả tuần đều ngoan, Đêm trung thu …

+ Chơi chiều:

- Đọc thơ cùng cô: “bé ơi”; đồng dao, ca dao: “ mười ngón tay ngoan, xỉa cá mè”; tục ngữ: “ Học ăn học nói, học gói học mở”; truyện về : “Gấu con bị đau răng, cái mồm”
	

	89
	- Trẻ thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ  và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (Về màu sắc, hình dáng...) của các tác phẩm tạo hình.
	-Thích thú, ngắm nhìn, chỉ, sờ  và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình (về màu sắc, hình dáng…) của các tác phẩm tạo hình.
	* Hoạt động chơi  

+ Chơi góc:

- Góc tạo hình: Tô màu chân dung bé

- Góc khám phá (STEAM):Trẻ sử dụng màu sắc và nói được cảm xúc về màu, hình dáng của sản phẩm..
	

	b. Trẻ thực hiện được một số kỹ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	90
	- Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ ...
	- Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát: 

- Mừng sinh nhật

- Đường và chân

- Đêm trung thu

- Mời bạn ăn.
	* Hoạt động học

Âm nhạc.

+ Dạy hát (Vận động)

- Mừng sinh nhật

- Đường và chân

-BD: Mời bạn ăn.
* Hoạt động chơi

- Chơi góc:

+NT: Tự chọn dụng cụ âm nhạc: phách tre, soong loan,...để gõ đệm theo nhịp điệu bài hát. Trẻ hát: Đường và chân.

- Chơi chiều:

* TCM:Về đúng nhà, Bé vui bé buồn.
	

	91
	- Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa.
	-Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.

- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo nhịp.
	
	

	92
	-Trẻ biết phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm.
	- Phối hợp các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên để tạo ra các sản phẩm.

- Lựa chọn sử dụng, nguyên vật liệu tự nhiên gần gũi với địa phương: Rơm, tre, sỏi, hột hạt, lá cây, vật liệu tái chế... để tạo ra sản phẩm theo ý thích

-Sử dụng các kĩ năng Xé 

Xé dải,  xé vụn, xé mảng, xé theo đường cong tròn...

-Sử dụng các kĩ năng Cắt :

Cắt đường thẳng, đường cong, đường bao....

- Sử dụng các kĩ năng nặn: 

Xoay tròn, lăn dọc, ấn bẹt, làm lõm, uốn cong, ...


	* Hoạt động học 
+ Tạo hình:
- Món quà tặng bạn 

( Bài học EDP)

- Tô màu chân dùng bé vui, buồn

* Hoạt động chơi 

+ Chơi góc:

- TH: Nặn vòng đeo tay, Tô màu chân dung bé vui,  buồn Nặn đồ dùng, đồ chơi...

+ Chơi chiều:

- Sử dụng vở tạo hình.
	

	93
	- Trẻ biết xé, cắt theo đường thẳng, đường cong... và dán thành sản phẩm có màu sắc, bố cục.
	
	
	

	94
	 - Trẻ biết làm lõm, dỗ bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, uốn cong đất nặn để nặn thành sản phẩm có nhiều chi tiết.
	
	
	


